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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 278/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Chương trình hành động số 204/CTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 78/TTr-STTTT ngày 02 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 465/TTr-SNV ngày 12 tháng 3 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:
1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nêu tại Điều 1. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Công khai các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Út Lan


QUY ĐỊNH
GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

I. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xuất bản năm 2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản không kinh doanh (theo mẫu);

- Makét trình bày và bản thảo tài liệu đề nghị xuất bản (2 bản).

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ đủ hợp lệ, lập phiếu đề xuất, lập giấy phép xuất bản trình lãnh đạo Sở: 7 (bảy) ngày;

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

II. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Xuất bản năm 2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

- Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Đối tượng áp dụng: các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Gồm các điều kiện sau:

- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của phát luật;

- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in xuất bản phẩm phải có văn bằng do cơ sở đào tạo nghề in cấp hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hoá - thông tin cấp;

- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm;

- Cơ sở in có dây chuyền thiết bị in và gia công in;

- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự;

- Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm.

4. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép - ghi tên, địa chỉ cơ sở in, mục đích, sản phẩm chủ yếu (theo mẫu);

- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính, lý lịch trích ngang của giám đốc hoặc chủ cơ sở in;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in (có công chứng);

- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 7 (bảy) ngày;

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

6. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xuất bản năm 2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép - ghi tên, quốc tịch người đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên xuất bản phẩm đặt in, số lượng in, cửa khẩu xuất (theo mẫu);

- 2 (hai) mẫu xuất bản phẩm đặt in (kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt), có đóng dấu của cơ sở nhận in;

- Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (có công chứng).

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 7 (bảy) ngày.

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

IV. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xuất bản năm 2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép ghi mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (theo mẫu);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (ghi rõ tên xuất bản phẩm, tác giả, xuất xứ) có đóng dấu của cơ quan, tổ chức hoặc ký xác nhận của cá nhân xin phép.

* Ghi chú: trường hợp cá nhân không thuộc tổ chức nào, muốn tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận địa chỉ cư trú.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 (mười) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 7 (bảy) ngày;

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

V. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin.

1. Cơ sở pháp lý:
- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: cơ quan, tổ chức, pháp nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xin phép xuất bản bản tin (công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu);

- Măng-sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

5. Quy trình và thời gian giải quyết: 7 (bảy) ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập phiếu đề xuất, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 4 (bốn) ngày;

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.
6. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

VI. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chương trình thu, phát tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Tờ khai hoặc đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);

- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng nhà, …);

- Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg);

- Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động đối với các đối tượng tại điểm c, khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg);

- Văn bản xác nhận lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam quy định tại điểm d khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg);

- Bản sao có công chứng Quyết định công nhận hạng 1 (một) sao trở lên của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và bản sao có công chứng quy định thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài quy định tại điểm d, khoản 2 (Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg).

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 15 (mười lăm) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, lập giấy phép trình lãnh đạo Sở: 12 (mười hai) ngày;

- Lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

VII. Thủ tục cấp giấy phép về quyền tác giả, quyền liên quan cho tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản.

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Thẩm quyền giải quyết: Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu);

- 2 (hai) bản sao đăng ký quyền tác giả hoặc 2 (hai) bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

- Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 20 (hai mươi) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép: 2 (hai) ngày;

- Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét quyết định: 1 (một) ngày;

- Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết: 15 (mười lăm) ngày (theo Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005);

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày (sau khi nhận được kết quả từ Bộ Thông tin và Truyền thông).

5. Lệ phí: theo quy định của của pháp luật.

VIII. Thủ tục cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên internet cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet;

- Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên internet.

2. Thẩm quyền giải quyết: Cục Báo chí (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);

- Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

- Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết về cung cấp thông tin internet (các loại hình thông tin sẽ cung cấp, nội dung, các chuyên mục);

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm về nội dung và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin có chứng nhận của cơ quan chủ quản;

- Sơ yếu lý lịch của những thành viên tham gia biên tập, viết bài;

- Bản sao Giấy cấp phát tên miền của cơ quan chức năng đối với tên miền của Việt Nam, hoặc giấy cam kết của cơ quan, tổ chức đối với tên miền của nước ngoài (yêu cầu mới của Cục Báo chí nhằm tránh phát sinh khi tranh chấp tên miền).

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 34 (ba mươi bốn) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi và chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở đề nghị Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép: 1 (một) ngày;

- Hồ sơ gửi Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét quyết định: 1 (một) ngày;

- Thời gian Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày (theo Điều 8 Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin);

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày (sau khi nhận được kết quả từ Cục Báo chí).

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

IX. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo.

1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Báo chí năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: 

- Cơ quan, tổ chức, công dân thuộc tỉnh;

- Cơ quan, tổ chức, công dân thuộc địa phương khác có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh;

- Cơ quan đại diện tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế, văn hoá, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, công ty, xí nghiệp của nước ngoài (gọi tắt là cơ quan nước ngoài) có nhu cầu họp báo trên địa bàn tỉnh.

4. Hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị được tổ chức họp báo;

- Bản sao Giấy phép thành lập hoặc giấy Đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp (có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

- Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo;

- Trường hợp có từ 2 (hai) cơ quan trở lên cùng tham gia tổ chức họp báo thì phải có văn bản ủy quyền cho cơ quan cùng đứng ra tổ chức;

- Chương trình họp báo;

- Trường hợp họp báo giới thiệu sản phẩm phải có giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm hoặc nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật (bản photocopy có ký tên đóng dấu của đơn vị xin phép);

- Thông cáo báo chí;

- Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện (hội chợ, triển lãm, …) trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.

5. Quy trình và thời gian giải quyết: trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ (tối thiểu 6 (sáu) giờ trước khi cơ quan, đơn vị tổ chức họp báo). 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay cho Phòng Báo chí - Xuất bản; Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét và ký duyệt; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

6. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
X. Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí trong tỉnh.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Báo chí năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin về hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo.

2. Thẩm quyền giải quyết: Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đối tượng áp dụng:

a) Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ quan báo chí trong tỉnh;
b) Trưởng, phó phòng (ban) nghiệp vụ báo chí;

c) Phóng viên, biên tập viên các cấp;

d) Người bình luận, quay phim, đạo diễn chương trình thời sự, phim tài liệu thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

đ) Những người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng được điều chuyển sang làm công việc khác nhưng vẫn cộng tác với cơ quan báo chí, được cơ quan báo chí xác nhận có tác phẩm báo chí được sử dụng thì vẫn được xét cấp Thẻ nhà báo trong các trường hợp cụ thể sau:

- Được điều chuyển sang công tác tại các phòng (ban) không phải nghiệp vụ báo chí như: Ban Trị sự, Ban Quảng cáo, … của cơ quan báo chí.

- Được điều chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các trường bậc đại học.

- Được điều chuyển sang các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

- Được điều chuyển sang làm cán bộ chuyên trách tại các Hội nhà báo các cấp;

e) Giảng viên chuyên ngành báo chí tại các trường bậc đại học có thời gian giảng dạy từ 5 (năm) năm trở lên;

g) Những người làm công tác nghiệp vụ phóng viên, biên tập hoặc phụ trách công tác phóng viên, biên tập của các Đài Phát thanh cấp quận, huyện và tương đương là cộng tác viên thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trực thuộc Trung ương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo

4.1. Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

a) Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

b) Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 3 (ba) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo.

c) Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan báo chí phân công.

d) Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo.

đ) Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với báo chí trong tỉnh) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo;

4.2. Các trường hợp sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo:

a) Không thuộc các đối tượng áp dụng được quy định tại điểm 3 của quy trình này (quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin).

b) Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ra quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo. 

c) Là đối tượng liên quan trong các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d) Bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 (mười) tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp Thẻ nhà báo.

5. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm:

a) Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí;

b) Những người đề nghị cấp Thẻ nhà báo lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng Nhà nước xác nhận; 

c) Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);

d) Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của công chứng.

6. Quy trình và thời gian giải quyết: 65 (sáu mươi lăm) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho Phòng Báo chí - Xuất bản: 1 (một) ngày;

- Phòng Báo chí - Xuất bản thẩm tra hồ sơ, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép: 2 (hai) ngày;

- Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định: 1 (một) ngày;

- Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết: 60 (sáu mươi) ngày (theo khoản 5 mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1 (một) ngày (sau khi nhận được kết quả từ Bộ Thông tin và Truyền thông).

7. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.

XI. Thủ tục giải quyết khiếu nại.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Thẩm quyền giải quyết: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Thủ tục:

- Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công tác có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình;

* Trường hợp khiếu nại được ủy quyền thì việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được ủy quyền cư trú.

* Trường hợp khiếu nại là người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cư trú.

- Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ chức được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đứng đầu có thể thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật.

4. Quy định và thời gian giải quyết:

- Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời gian thực hiện là 5 (năm) ngày;

- Trường hơp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì có văn bản trả lời cho người biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 5 (năm) ngày;

- Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết có trách nhiệm phải thụ lý:

+ Tổ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo Sở bút phê và chuyển hồ sơ theo bút phê của lãnh đạo Sở đến Thanh tra xây dựng hoặc các phòng chuyên môn của Sở: 1 (một) ngày.

+ Thực hiện nghiệp vụ gồm các bước công việc: gặp gỡ, đối thoại trực tiếp người khiếu nại, trường hợp người khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại: 20 (hai mươi) ngày.

+ Trình Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại: 3 (ba) ngày.

+ Tổ tiếp nhận và trả kết quả gửi quyết định cho người khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan và quyết định được công bố công khai.

* Thời gian giải quyết:

+ Trường hợp đơn giản: 25 (hai mươi lăm) ngày (tính từ ngày thụ lý để giải quyết).

+ Trường hợp phức tạp: 45 (bốn mươi lăm) ngày (tính từ ngày thụ lý để giải quyết).

B. SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông:
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II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Báo chí:
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III. Thủ tục giải quyết khiếu nại:
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		TÊN TỔ CHỨC


______________________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________



		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN XIN PHÉP


XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận


1. Tên cơ quan, tổ chức xin phép xuất bản:



2. Địa chỉ:
Điện thoại:



3. Tên tài liệu:



4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài):



5. Số trang:
Phụ bản (nếu có):
bản

6. Khuôn khổ:
cm. Số lượng in
bản

7. Mục đích xuất bản:



8. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành tài liệu:



9. Nội dung tóm tắt của tài liệu:



10. Kèm theo đơn này là 2 (hai) bản thảo tài liệu xin phép xuất bản.


11. Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản.


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


(ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

ĐƠN XIN PHÉP


HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Tên tôi là:
Sinh ngày:



Giấy Chứng minh nhân dân số:
do Công an 



Cấp ngày
tháng
năm



Địa chỉ thường trú tại:



Trình độ văn hoá:



Sau khi nghiên cứu Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản.


Tôi làm đơn này xin phép được hoạt động in xuất bản phẩm như sau:


1. Tên cơ sở kinh doanh, tên bảng hiệu:



2. Tên gọi tắt:



3.  Địa điểm sản xuất kinh doanh:



4. Bảo vệ môi trường:



Tôi xin cam kết, nếu được cấp giấy phép hoạt động, tôi xin làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 


Tôi xin đảm bảo những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì gian dối, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


……………, ngày
tháng
năm 200


NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký, ghi rõ họ tên)

		TÊN CƠ SỞ IN

______________________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________



		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN XIN PHÉP


IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI


Kính gửi: - Cục Xuất bản;




- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.


1. Tên cơ sở in:



2. Địa chỉ:
Số điện thoại:



Số Fax
E.mail:



3. Tên xuất bản phẩm đặt in:



4. Khuôn khổ:
Số trang



Số lượng in:



5. Tên, quốc tịch tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in



6. Cửa khẩu xuất:



Ghi chú: kèm theo đơn này là 2 (hai) bản thảo (bản mẫu) có đóng dấu của cơ sở nhận in.


GIÁM ĐỐC

		TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN


CÁ NHÂN XIN PHÉP


ĐỊA CHỈ:


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________



		

		
, ngày
tháng
năm 200






ĐƠN XIN PHÉP


TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM


Kính gửi: - Cục Xuất bản;




- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.


1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân xin phép:



2. Địa chỉ:



Số điện thoại:



3. Xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm:

a) Mục đích:



b) Thời gian từ ngày
tháng
năm
đến ngày
tháng
năm


c) Tại địa điểm:


d) Các đơn vị tham gia:



(có danh sách kèm theo)


4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan./.


Ghi chú: kèm theo đơn xin phép này là danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ.


CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


(Ký tên, đóng dấu)


		Tên cơ quan, tổ chức





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________



		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN


1. Tên cơ quan, tổ chức xin phép cấp giấy phép xuất bản bản tin:


Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:


Giấy phép số:
cấp ngày



Cơ quan cấp giấy phép:


Số đăng ký kinh doanh:



2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên:
Sinh ngày:
Quốc tịch:



Chức danh:


Số Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):


Nơi cấp:


Địa chỉ liên lạc:


Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):


Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



4. Tên bản tin:


5. Địa điểm xuất bản bản tin:


Địa chỉ:



Điện thoại:



Fax:



6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin:


7. Đối tượng phục vụ:



8. Phạm vi phát hành:



9. Thể thức xuất bản:



- Kỳ hạn xuất bản:



- Khuôn khổ:


- Số trang:



- Số lượng:


- Ngôn ngữ thể hiện:


10. Nơi in:



11. Phương pháp phát hành (qua bưu điện, tự phát hành)


12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số
Nam
Nữ



		STT

		Họ và tên

		Công việc

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

		Ghi


chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





13. Tài chính:

Số kinh phí một kỳ xuất bản:



Nguồn kinh phí:


Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.


		Văn bản kèm theo:



-


-

		

		Người đại diện theo pháp luật


của cơ quan, tổ chức


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Người nộp tờ khai đăng ký


Họ và tên/Tên tổ chức:



Là: (1)


Sinh ngày:
tháng
năm



Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
cấp ngày
tháng
năm
tại


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



Cấp ngày:
tháng
năm
tại


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
E.mail:



Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:



2. Chương trình đăng ký:


Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2)



Loại hình: (3)



Công bố/chưa công bố: (4)



Nơi công bố: tỉnh/thành phố
Nước:



Nội dung chính của cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)


3. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)


Họ và tên/Tên tổ chức:



Sinh ngày:
tháng
năm



Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
cấp ngày
tháng
năm
tại



Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



Cấp ngày:
tháng
năm
tại


______________


Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
Email:



4. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)


Họ và tên/Tên tổ chức:



Sinh ngày:
tháng
năm



Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
cấp ngày
tháng
năm
tại


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



Cấp ngày
tháng
năm
tại


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
E.mail:



Cơ sở phát sinh sở hữu quyền



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		
, ngày
tháng
năm



Người nộp tờ khai (8)





___________________

Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.


HƯỚNG DẪN


GHI THÔNG TIN TẠI TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LLÊN QUAN


(1) Ghi rõ người nộp đơn là chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.


(2) Ghi tên của cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đăng ký.


(3) Ghi rõ quyền của người biểu diễn hoặc quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc quyền của tổ chức phát sóng.


(4) Nếu đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm công bố; nếu chưa công bố thì ghi chưa công bố.


(5) Tóm tắt nội dung chính của chương trình.


(6) Thông tin về người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc tổ chức phát sóng (tên gọi chính thức, tên người biểu diễn, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, e.mail, …).


(7) Ghi rõ các thông tin về chủ sở hữu, các đồng sở hữu (tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, e.mail, …).

(8) Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Người nộp tờ khai đăng ký


Họ và tên/Tên tổ chức:



Là: (1)


Sinh ngày:
tháng
năm



Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:
ngày cấp:
tại:


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



Cấp ngày
tháng
năm
tại:


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
E.mail:



Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho: (2)



2. Tác phẩm đăng ký


Tên tác phẩm:



Loại hình: (3)



Công bố/chưa công bố: (4)



Hình thức công bố: (5)


Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố
Nước:



Nội dung chính của tác phẩm: (6)


___________________


Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.


3. Tác giả (7)


Họ và tên tác giả:
Nữ/Nam



Bút danh:


Sinh ngày:
tháng
năm
tại:



Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:
 ngày cấp
tại:


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
E.mail:



4. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)


Họ và tên/Tên tổ chức



Sinh ngày:
tháng
năm



Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:
ngày cấp
tại:


Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:



Cấp ngày
tháng
năm
tại:


Quốc tịch:



Địa chỉ:



Số điện thoại:
Fax:
E.mail:



Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		
, ngày
tháng
năm



Người nộp tờ khai (10)





___________________


Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.


HƯỚNG DẪN


 GHI THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ


(1) Ghi rõ người nộp tờ khai là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc người thừa kế, hoặc người được ủy quyền.


(2) Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.


(3) Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ. 


(4) Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi chưa công bố.


(5) Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình, ...


(6) Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.


(7) Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả (tên gọi chính thức, bút danh, bí danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email, …).


(8) Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả (tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email, …).

(9) Ghi rõ là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.


(10) Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.


___________________


Khai thông tin trong tờ khai đăng ký quyền liên quan theo hướng dẫn đính kèm theo.


		TÊN TỔ CHỨC

______________________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRONG NƯỚC 


TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

- Tên cơ quan, tổ chức:


- Địa chỉ:



- Điện thoại:



Xin phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình để thu các chương trình truyền hình trong nước từ vệ tinh:


1. Tên các chương trình thu (nêu cụ thể tên chương trình và tên vệ tinh):

- Chương trình:
từ vệ tinh


- Chương trình:
từ vệ tinh


2. Mục đích và phạm vi sử dụng:



3. Địa chỉ lắp đặt thiết bị thu:



4. Thiết bị sử dụng (nêu cụ thể số lượng, ký, mã hiệu, nơi sản xuất, đường kính anten, công nghệ truyền dẫn (tương tự hoặc số), băng tần):


- Anten:
bộ
đường kính:



Ký, mã hiệu:
Nơi sản xuất:



- Máy thu:
bộ
Công nghệ truyền dẫn:



Ký, mã hiệu:
Nơi sản xuất:



- Băng tần:


5. Cơ quan, tổ chức lắp đặt thiết bị:


Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:



Số giấy chứng nhận đăng ký ngày
tháng
năm
cấp đăng ký


cho cơ quan tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị TVRO (Giấy chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp):


Chúng tôi cam kết định vị thiết bị TVRO để thu đúung chương trình truyền hình trong nước từ vệ tinh, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh; không lắp đặt các thiết bị TVRO nhập lậu và không thu các chương trình của nước ngoài.


CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký tên, đóng dấu)


		TÊN



______________________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI


TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO)


Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông;




- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.


- Tên cơ quan, tổ chức:


- Địa chỉ:



- Điện thoại:



làm đơn xin phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh:


1. Tên cơ quan, tổ chức (hoặc cá nhân) sử dụng chương trình truyền hình nước


 ngoài:



2. Tên các chương trình thu:



3. Mục đích và phạm vi sử dụng:



4. Địa chỉ lắp đặt thiết bị thu:



5. Thiết bị:


- Anten:
bộ, ký, mã hiệu, nước sản xuất



- Đầu thu:
bộ, ký, mã hiệu, nước sản xuất



- Đầu giải mã:
bộ, ký, mã hiệu, nước sản xuất



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy phép sử dụng TVRO; không lắp đặt các thiết bị TVRO nhập lậu và không vi phạm bản quyền chương trình truyền hình nước ngoài.


		Văn bản kèm theo:


-


-

		

		Thủ trưởng cơ quan, tổ chức


(Ký tên, đóng dấu)





		TÊN TỔ CHỨC

______________________________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP


TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET


1. Tên cơ quan chủ quản:



2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập website:



3. Nội dung, loại hình tin, tần số cập nhật thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi cung cấp thông tin:


-



-



5. Số trang web (dung lượng thông tin):


6. ICP hoặc ISP kết nối hoặc ký sinh:



7. Số thành viên tham gia làm trang web:


8. Người chịu trách nhiệm chính:



Chức danh:



9. Trụ sở:



Điện thoại:
Fax:



Website:
Email:



Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

		Nơi nhận:


- Bộ Thông tin và Truyền thông;


- Sở Thông tin và Truyền thông;


- Lưu VT.

		

		CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU


CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)






















































































































